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TỔ QUỐC GHI ƠN 

DANH SÁCH CÁC QUÂN NHÂN QLVNCH ĐÃ TUẪN TIẾT 
TRƯỚC, TRONG, VÀ SAU NGÀY 30/4/1975 

 
01. Cố Chuẩn tướng LÊ VĂN HƯNG (1933-1975) - Tư lệnh phó Quân Đoàn IV & Quân Khu IV. 
Đã tự sát bằng súng lục vào 8 giờ 45 phút tối ngày 30/04/1975 tại văn phòng riêng ở bộ chỉ huy Quân 
đoàn 4 (Cần Thơ) để lại một vợ và 4 con. Hưởng dương 42 tuổi. 
 
02. Cố Thiếu tướng NGUYỄN KHOA NAM (1927-1975) - Tư lệnh Quân Đoàn IV & Quân Khu IV. 
Đã tự sát vào lúc 11 giờ 30 đêm 30/04/1975 tại bản doanh Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn IV và Quân Khu IV. 
Hưởng dương 48 tuổi. 
 
03. Cố Chuẩn tướng TRẦN VĂN HAI (1925-1975) - Tư Lệnh Sư Đoàn 7 Bộ Binh. 
Đã uống thuốc độc quyên sinh vào chiều ngày 30/04/1975 tại bản doanh Sư Đoàn 7 Bộ Binh Đồng Tâm 
- Mỹ Tho – Vùng IV. Hưởng dương 50 tuổi. 
 
04. Cố Chuẩn tướng LÊ NGUYÊN VỸ (1933-1975) - Tư Lệnh Sư Đoàn 5 Bộ Binh. 
Đã tự sát bằng súng lục vào lúc 11 giờ ngày 30/04/1975 tại bản doanh Sư Đoàn 5 BB (Lai Khê). Hưởng 
dương 42 tuổi. 
 
05. Cố Thiếu tướng PHẠM VĂN PHÚ (1928-1975) - Tư Lệnh Quân Đòan II & Quân Khu II. 
Đã uống thuốc độc quyên sinh vào sáng ngày 29/04/1975 và chết tại bệnh viện Grall (Sài Gòn) vào trưa 
ngày 30/04/1975. Hưởng dương 47 tuổi. 
 
06. Cố Đại tá HỒ NGỌC CẨN (1940-1975) - Tỉnh Trưởng Tỉnh Chương Thiện Vùng IV. 
Ðại Tá Cẩn đã anh dũng chiến đấu tới cùng và không chịu đầu hàng. Ðại Tá Cẩn đã bị bắt vào tối ngày 
30/04/1975 tại dinh tỉnh trưởng Tỉnh Chương Thiện. Ông bị cộng sản đem ra xử trước công cộng và sau 
đó bị xử bắn tại Cần Thơ ngày 14/08/1975. Hưởng dương 35 tuổi. 
 
07. Cố Trung tá NGUYỄN VĂN LONG – CSQG. Tự sát tại công trường Lam Sơn, Sài Gòn 
30/04/1975. 
 
08. Cố Thiếu tá ĐẶNG SĨ VINH - BTL CSQG - Tự sát bằng súng lục lúc 2 giờ trưa ngày 30/04/1975 
cùng vợ và 7 người con. 
 
09. Cố Trung tá NGUYỄN ĐÌNH CHI - Phụ tá Chánh Sở 3 Cục ANQĐ - 30/04/1975. 
10. Cố Trung tá PHẠM ĐỨC LỢI - Phụ tá Trưởng Khối Không Ảnh, P2/Bộ TTM - 30/04/1975. 
11. Cố Thiếu tá MÃ THÀNH LIÊN (Nghĩa) - Tiểu đoàn trưởng 411ĐP, TK Bạc Liêu - Tự sát 
30/04/1975 cùng vợ. 
 
12. Cố Thiếu tá LƯƠNG BÔNG - Phó ty ANQĐ Cần Thơ - Phong Dinh - 30/04/1975.  
13. Cố Đại úy VŨ KHẮC CẨN - Ban 3, TK Quảng Ngãi - 30/04/1975. 
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14. Cố Trung úy NGUYỄN VĂN CẢNH - CSQG trưởng cuộc Vân Đồn, Q8 - 30/04/1975. 
15. Cố Chuẩn úy ĐỖ CÔNG CHÍNH - TĐ 12 Nhảy Dù - Tự sát 30/04/1975 tại cầu Phan Thanh Giản. 
16. Cố Trung sĩ I TRẦN MINH - Quân Cảnh gác Bộ TTM - 30/04/1975. 
17. Cố Đại úy TẠ HỮU DI - Tiểu đoàn phó 211 PB Chương Thiện - 30/04/1975. 
18. Cố Trung tá VŨ ĐÌNH DUY - Trưởng đoàn 66 Đà Lạt - 30/04/1975. 
19. Cố Trung tá NGUYỄN VĂN HOÀN - Trưởng đoàn 67 phòng 2 BTTM - 30/04/1975. 
20. Cố Trung tá HÀ NGỌC LƯƠNG - TTHL Hải Quân Nha Trang - Tự sát 28/4/1975 cùng vợ, 2 con 
và cháu. 
 
21. Cố Thiếu tá ĐỖ VĂN PHÁT - Quận trưởng Thạnh Trị Ba Xuyên – 01/05/1975. 
22. Cố Trung tá PHẠM THẾ PHIỆT - 30/04/1975.  
23. Cố Thiếu tá NGUYỄN VĂN PHÚC - Tiểu đoàn trưởng TK Hậu Nghĩa – 29/04/1975. 
24. Cố Thiếu úy NGUYỄN PHỤNG - CS đặc biệt - 30/04/1975 tại Thanh Đa, Sài Gòn. 
25. Cố Đại tá NGUYỄN HỮU THÔNG - Trung đoàn trưởng 42BB, SĐ22BB - Tự sát 31/03/1975 tại 
Quy Nhơn. 
 
26. Cố Đại tá LÊ CÂU - Trung đoàn trưởng 47BB, SĐ22BB - Tự sát 10/03/1975. 
27. Cố Thiếu tá LÊ ANH TUẤN - HQ (bào đệ của trung tướng Lê Nguyên Khang) - 30/04/1975. 
28. Cố Thiếu úy HUỲNH VĂN THÁI - Nhảy Dù - Tự sát 30/04/1975 tập thể cùng 7 Quân Nhân 
Nhảy Dù tại Ngã 6 Chợ Lớn. 
 
29. Cố Thiếu tá NGUYỄN GIA TẬP – KQ - đặc trách khu trục tại Bộ Tư Lệnh KQ - Tự sát 
30/04/1975 tại BTLKQ. 
 
30. Cố Luật sư TRẦN CHÁNH THÀNH - Cựu bộ trưởng bộ thông tin của TT Ngô Đình Diệm - 
nguyên thượng nghị sĩ đệ II Cộng Hòa - Tự sát ngày 03/05/1975. 
 
31. Cố Trung úy ĐẶNG TRẦN VINH - P2 BTTM, con của cố Thiếu tá Đặng Sĩ Vinh - Tự sát cùng 
vợ con 30/04/1975. 
 
32. Cố Trung tá NGUYỄN XUÂN TRÂN - Ban Ước Tính Tình Báo, P2/Bộ TTM – 01/05/1975. 
33. Cố Trung úy NGHIÊM VIẾT THẢO - ANQĐ - 30/04/1975 tại Kiến Hòa. 
34. Cố Thiếu úy NGUYỄN THANH QUAN (Quan đen) - Pilot PĐ 110 quan sát (Khóa 72) - 
30/04/1975. 
 
35. Cố Trung tá PHẠM ĐỨC LỢI - P2 Bộ TTM, học giả, nhà văn, thơ, soạn kịch… bút danh: Phạm 
Việt Châu, cựu giảng viên SNQĐ, trưởng phái đoàn VNCH thực hiện HĐ Paris tại Hà Nội làm việc tại 
Ban Không Ảnh, P2/Bộ TTM. Tự sát tại nhà riêng ngày 05/05/1975. 
 
36. Cố CSVNCH HỒ CHÍ TÂM - B2, TĐ 490 ĐP (Mãnh Sư) TK Ba Xuyên - Cà Mau - Tự sát bàng 
súng M16 trưa 30/04/1975 tại Đầm Cùn, Cà Mau. 
 
37. Cố Thượng sĩ PHẠM XUÂN THANH - Trường Truyền Tin Vũng Tàu - Tự sát 30/04/1975 tại 
Vũng Tàu. 
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